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Mã đề thi 901

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7.0 ĐIỂM)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Tính công bằng giúp học sinh:
	A. Dễ dàng thắng trong tranh luận.	B. Gây áp lực cho người khác phải theo ý mình.
	C. Được bạn bè nể sợ.			D. Có các mối quan hệ tốt đẹp, được tin tưởng.
Câu 2. Biểu hiện phá vỡ môi trường hòa bình là:
	A. Giúp bạn hòa giải mâu thuẫn.	B. Dùng lời nói lịch sự.
	C. Bắt nạt, trêu chọc bạn yếu.	D. Tôn trọng sự khác biệt.
Câu 3. Hành vi nào góp phần xây dựng môi trường hòa bình trong trường học?
	A. Cổ vũ cho xung đột giữa các nhóm bạn.	B. Tôn trọng sự khác biệt, không phân biệt đối xử.
	C. Gây gổ, kích động bạo lực.		        D. Đăng tải thông tin xúc phạm người khác lên mạng.
Câu 4. Biểu hiện công bằng trong nhóm học tập là:
	A. Chia nhiệm vụ theo sự công bằng và phù hợp năng lực.
	B. Chỉ khen bạn thân trong báo cáo nhóm.
	C. Bắt bạn yếu làm việc khó.
	D. Giành phần việc dễ cho mình.
Câu 5. Ý nghĩa của việc bảo vệ hòa bình đối với học sinh là:
	A. Giúp trở nên mạnh mẽ hơn khi xung đột.
	B. Giúp cạnh tranh với bạn bè.
	C. Giúp hiểu giá trị cuộc sống bình an và biết tránh bạo lực.
	D. Giúp thắng trong mọi cuộc tranh luận.
Câu 6. Người yêu hòa bình thường có thói quen:
	A. Lựa chọn giải pháp mềm dẻo, tôn trọng người khác.  B. Không bao giờ nói chuyện thẳng thắn.
	C. Phản ứng mạnh để thể hiện bản thân.    	   D. Né tránh mọi mâu thuẫn bằng im lặng tiêu cực.
Câu 7. Biểu hiện của người có ý thức bảo vệ hòa bình là:
	A. Sử dụng lời lẽ kích động, gây căng thẳng.
	B. Tự ý phán xét người khác khi chưa rõ sự việc.
	C. Thờ ơ khi thấy bất công xảy ra.
	D. Luôn giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, thương lượng.
Câu 8. Hành vi nào dưới đây không thể hiện tính công bằng?
	A. Chia sẻ quyền lợi rõ ràng khi làm việc nhóm.
	B. Phân công nhiệm vụ dựa trên năng lực của từng bạn.
	C. Gán tội cho bạn khác khi chưa tìm hiểu rõ sự việc.
	D. Khen – chê đúng mức, phù hợp với nỗ lực của từng bạn.	
Câu 9. Tình huống nào sau đây cho thấy học sinh biết giữ hòa bình?
	A. Cố gắng cãi thắng.		B. Chấp nhận lắng nghe, giải thích rõ ràng để hiểu nhau.
	C. Rủ bạn bè “bênh vực”.	D. Tức giận và nói lời xúc phạm khi bị hiểu lầm.
Câu 10. Một bạn muốn rèn luyện tính công bằng, bạn ấy cần:
	A. Thích ai thì bênh người đó.	B. Tránh nhận xét để khỏi mất lòng.
	C. Đối xử như nhau với mọi người.	D. Đồng ý với số đông cho an toàn.
Câu 11. Hành vi nào sau đây thể hiện tính thiên vị?
	A. Góp ý công bằng cho mọi người.	B. Nhận xét dựa trên sự thật.
	C. Cho điểm đúng với năng lực.	D. Bênh bạn thân dù bạn sai.
Câu 12. Học sinh góp phần bảo vệ hòa bình bằng cách:
	A. Cổ vũ đánh nhau.	B. Phân biệt bạn theo nhóm chơi.
	C. Nói xấu bạn sau lưng.	D. Tôn trọng ý kiến khác mình.
Câu 13. Để rèn luyện tính khách quan, học sinh cần:
	A. Tin vào tin đồn chưa kiểm chứng.			B. Chỉ nghe ý kiến của người mình thích.
	C. Lắng nghe nhiều phía trước khi đưa ra nhận xét.	D. Luôn bảo vệ ý kiến của bản thân dù sai.
Câu 14. “Khách quan” trong đánh giá một sự việc là:
	A. Đánh giá theo ý kiến người thân.	B. Đánh giá dựa trên những thông tin, sự kiện có thật.
	C. Đánh giá theo số đông.		D. Đánh giá theo ý thích cá nhân.
Câu 15. Hành vi nào thể hiện tính công bằng?
	A. Chỉ bênh vực bạn thân.			B. Chấm điểm thiên vị.
	C. Đổ lỗi cho người khác khi mình sai.	D. Tôn trọng quyền lợi chính đáng của mọi người.
Câu 16. Một người khách quan khi đánh giá sự việc sẽ:
	A. Thay đổi ý kiến để làm người khác vui.		B. Nghe theo người có ảnh hưởng.
	C. Dựa vào bằng chứng và thông tin đáng tin cậy.	D. Đánh giá theo cảm xúc nhất thời.
Câu 17. Một lớp có tinh thần công bằng và hòa bình là:
	A. Các bạn ganh đua bằng mọi giá.	
	B. Thường xuyên chia phe, nói xấu nhau.
	C. Tôn trọng – hỗ trợ nhau, không thiên vị, biết hòa giải.
	D. Ai mạnh thì được ưu tiên.
Câu 18. Học sinh thể hiện trách nhiệm bảo vệ hòa bình bằng việc:
	A. Báo ngay cho thầy cô khi thấy bạn bị bắt nạt.	B. Cổ vũ đánh nhau để “xem kịch”.
	C. Thờ ơ trước hành vi bạo lực.				D. Quay lại video rồi đăng mạng cho vui.
Câu 19. Khi nghe hai bạn tranh cãi, người có tính khách quan sẽ:
	A. Lắng nghe và tìm hiểu nguyên nhân của cả hai phía.
	B. Không quan tâm vì không liên quan đến mình.
	C. Nói theo số đông để “cho an toàn”.
	D. Chọn đứng về phía bạn thân.
Câu 20. “Hòa bình” là trạng thái:
A. Không xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào.
B. Không ai được phép có ý kiến riêng.
C. Không chiến tranh, mọi người sống an toàn và tôn trọng nhau.
D. Mọi quốc gia đều có quân đội mạnh.
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý A,B,C,D
[bookmark: _Hlk216684489]Câu 21: Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào đúng, nhận định nào sai trong khách quan và công bằng?
A. Luôn đánh giá dựa trên sự thật, bằng chứng rõ ràng, không thiên vị.
B. Chỉ tin lời bạn thân khi xảy ra mâu thuẫn, không cần nghe nhiều phía.
C. Khen – chê đúng mức, phù hợp với năng lực và nỗ lực của mỗi người.
D. Phân công công việc theo sở thích cá nhân, không xét đến khả năng từng bạn.
Câu 22: Trong các nhận định dưới đây, nhận định nào đúng, nhận định nào sai trong thực hiện bảo vệ hòa bình?
A. Giải quyết xung đột bằng đối thoại, bình tĩnh trao đổi để hiểu nhau hơn.
B. Đăng tải thông tin bịa đặt, xúc phạm người khác để “trả đũa”. 
C. Tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người, không phân biệt đối xử. 
D. Cổ vũ đánh nhau hoặc quay clip xô xát để đăng lên mạng xã hội. 
PHẦN II: TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 1: (2 điểm) 
Tình huống: Trong lớp 7B, hai bạn xảy ra mâu thuẫn vì hiểu lầm trong giờ làm việc nhóm. Một số bạn đứng ngoài nghe sơ qua đã vội vàng chỉ trích bạn Minh vì nghĩ bạn sai, dù chưa biết rõ sự việc. Điều này khiến Minh buồn và cảm thấy bị đối xử thiếu công bằng.
Nếu em có mặt lúc đó, em sẽ làm gì để thể hiện tính khách quan và công bằng trong việc nhận xét và giúp các bạn giải quyết mâu thuẫn?
Câu 2 (1.0 điểm)
 Thế nào là khách quan và công bằng? Hãy nêu một số việc em đã làm thể hiện tính công bằng.
Chúc các em làm bài tốt


